
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, ngõ 11, đường Nguyễn Qúy Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÙNG THẢO XUÂN

0109722885

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

8. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết: Bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm 
nghiệp; đánh giá ước lượng số lượng, sản lượng cây trồng; 
quản lý lâm nghiệp.

0240

9. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản biển

0321

10. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đông trùng hạ thảo, các sản phẩm chế biến từ 
đông trùng hạ thảo, các sản phẩm  chế biến từ nông sản, mật 
ong rừng ngập mặn

1079(Chính)

14. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÙNG THẢO XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG THAO XUAN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TTX.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971459058
Email: trungthaoxuan2021@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Thương mại hóa các sản phẩm có hoạt tính sinh học 
trong y dược.

2100

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

19. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

20. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đông trùng hạ thảo và các sản phẩm chế biến từ 
đông trùng hạ thảo, các sản phẩm chế biến từ nông sản, mật 
ong rừng ngập mặn

4722

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ.

7212

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết: Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ.

7213

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ

7214

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ đông trùng hạ 
thảo.

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
LAN

Xóm 15, thôn An 
Thịnh, Xã Nghĩa 
Thái, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 13,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 13,333

163282001

2 TRẦN VĂN 
KHUYẾN

Số nhà 25, ngõ 
61, đường Phạm 
Tuấn Tài, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

0360500008
23
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3 PHẠM THỊ 
THANH 
XUYẾN

Số 10, ngõ 11, 
đường Nguyễn 
Qúy Đức, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 53,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 53,333

161481761

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       163282001
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 15, thôn An Thịnh, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1828,tòa  HH3A, KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ LAN Nữ

20/03/1994 Kinh Việt Nam

01/06/2011 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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